DANH SÁCH TRÍCH NGANG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KẾT NẠP MỚI NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2025 của chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây )`

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Văn

hóa
	Năm

Vào

DQ
	Đảng

Đoàn
	Chức

Vụ DQ
	Họ và tên Cha, Mẹ
	Chổ

ở
(thôn)
	Chính Trị

	Bộ đội xuất ngũ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thái Hồng
	24/08/2000
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Nguyễn Mười

Nguyễn Thị Hoa
	CH2
	A
	
	

	2
	Nguyễn Mạnh Hùng
	21/5/1991
	12/12
	2025
	Đảng
	Chiến sỹ
	Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thị Thảo
	CH2
	A
	
	

	3
	Nguyễn Đức Vĩnh
	28/10/1980
	10/12
	2025
	
	Chiến sỹ
	Lâm Thị Sơn
	CH2
	A
	
	

	4
	Nguyễn Văn Thái
	03/6/1994
	12/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Nguyễn Văn Luân
Lê Thị chính
	CH2
	A
	
	

	5
	Trần Quốc Tuấn
	02/1/1988
	12/12
	2025
	Đảng
	Chiến sỹ
	Trần Quốc Dũng
Nguyễn Thị Ly Hương
	CH2
	A
	
	

	6
	Từ Thanh Tiến
	29/11/1987
	12/12
	2025
	
	Chiến sỹ
	Từ Đình Dũng

Đinh Thị Thu Ba
	CH2
	A
	x
	

	7
	Nguyễn Anh Văn
	23/1/1994
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Nguyễn Ngãi
Dương Thị Điền
	CH2
	A
	
	

	8
	Phạm Ngọc Quyên
	27/2/1992
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Nguyễn Thị Minh Nương
	TN
	A
	
	

	9
	Võ Kiều Dạ Nguyệt
	17/12/1987
	12/12
	2025
	Đảng
	Chiến sỹ
	Đào Thị Thanh Xuân
	TN
	A
	
	

	10
	Huỳnh Thị Kim Hoanh
	20/10/1999
	12/12
	2025
	Đảng
	Chiến sỹ
	Huỳnh Tấn Quang

Nguyễn Thị Nga
	TN
	A
	
	

	11
	Mai Văn Trung
	20/7/1992
	12/12
	2025
	Đảng
	Tổ trưởng
	Mai Văn Dũng
Nguyễn Thị Hồng Loan
	TN
	A
	
	

	12
	Phạm Quang Ninh
	23/5/1983
	12/12
	2025
	
	at
	Phạm Quang Minh
Bùi Thị Mai
	CH1
	A
	
	

	13
	Võ Văn Hạnh
	18/4/1998
	8/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Lý Thị Huệ
	CH1
	A
	
	

	14
	Lương Văn Nguyên
	24/01/2006
	12/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Lương Minh Trung

Trần Thị Thùy Trang
	CH1
	A
	
	

	15
	Nguyễn Thị Diễm Trinh
	08/07/2002
	12/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Thị Kim Phi
	CH1
	A
	
	

	16
	Lương Văn Tiến
	28/4/1990
	12/12
	2025
	Đảng
	a trưởng
	Lương Văn Tịnh
Nguyễn Thị Mai
	CH1
	A
	
	

	17
	Trương Quang Hùng
	03/11/2003
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sĩ
	Trương Thảo

Nguyễn Thị Xuân Hảo
	CH1
	A
	
	

	18
	Nguyễn Ngọc Mẫn
	26/4/1984
	12/12
	2025
	Đảng
	Chiến sĩ
	Nguyễn Văn Nam
Hà Thị Dung
	CH1
	A
	
	

	19
	Võ Quốc Tân
	10/12/1984
	9/12
	2025
	
	Khẩu đội trưởng
	Võ Quốc Chinh
Nguyễn Thị Lạc
	CH1
	A
	
	

	20
	Chế Văn Thành
	12/6/1999
	10/12
	2025
	Đoàn
	Chiến Sỹ
	Chế Thị Luyến
	ĐL
	A
	
	

	21
	Võ Thị Kim Yến
	12/12/1998
	12/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Võ Minh Hoàng
Trần Thị Đông
	ĐL
	A
	
	

	22
	Nguyễn Thành Trung
	12/10/1997
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sĩ
	Nguyễn Kính
Bạch Thị Ánh Tuyết
	ĐL
	A
	
	

	23
	Phùng Hoàng Trung
	20/01/1998
	12/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sỹ
	Phùng Minh

Huỳnh Thị Lệ
	ĐL
	A
	
	

	24
	Lê Thị Trà Giang
	16/09/2006
	9/12
	2025
	Đoàn
	Chiến sĩ
	Lê Đình Phận

Lê Thị Thanh Trang
	ĐL
	A
	
	

	25
	Vy Quốc Bảo
	10/3/1997
	12/12
	2025
	Đoàn
	Tổ trưởng
	Vy Hồng Chiến
Nguyễn Thị Minh Huệ
	ĐL
	A
	
	


